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CÔNG VĂN 
CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 72/2004/KHXX NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2004 

	Kính gửi:
 
	- Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án Quân sự các cấp
- Đồng chí Chánh án Toà án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh Toà các Toà Phúc thẩm và Toà Hình sự Toà án nhân dân tối cao


 

Ngày 17/3/2003 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 388). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25/03/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388 này (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01). Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, đồng chí Chánh án Toà án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh toà các Toà phúc thẩm và toà hình sự Toà án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện Nghị Quyết số 388 và Thông tư liên tịch số 01 như sau:

1. Về Thẩm quyền tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại

a. Trường hợp bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm của Toà án nhân dân địa phương hoặc Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực (nếu có), thì đồng chí Chánh án Toà án đó tổ chức thực hiện tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại.

b. Trường hợp bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm của Toà án nhân dân Tối cao (nếu có), thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao uỷ quyền việc tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại như sau:

- Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại do Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao gây ra (nếu có), thì uỷ quyền cho đồng chí Chánh toà Toà phúc thẩm đó tổ chức tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại.

- Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại do Toà án quân sự Trung ương gây ra (nếu có), thì Uỷ quyền cho đồng chí Chánh án Toà án quân sự trung ương tổ chức tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại.

- Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại do Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao hoặc do Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (trước đây) gây ra (nếu có), thì Uỷ quyền cho đồng chí Chánh toà Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao tổ chức tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại.

2. Về việc tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại

Sau khi nhận được đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và các giấy tờ kèm theo cần phải tổ chức xem xét ngay để:

a. Nếu xét thấy trường hợp cụ thể đó là được bồi thường thiệt hại và việc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm của mình tổ chức giải quyết, thì tổ chức tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại ngay theo đúng quy định của Nghị quyết số 388 và hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01.

b. Nếu xét thấy trường hợp cụ thể đó là được bồi thường thiệt hại, nhưng còn có tranh chấp về việc cơ quan tiến hành tố tụng nào có trách nhiệm bồi thường hoặc về việc trường hợp cụ thể đó có được bồi thường thiệt hại hay không, thì cần giải quyết ngay theo hướng dẫn tại phần VII Thông tư liên tịch số 01.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì yêu cầu các đồng chí báo cáo cho Toà án nhân nhân tối cao biết để có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.
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